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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm
Đại diện:  
Nguyễn Đình Tường
	Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0986997426
 
	Chuỗi sản xuất, cung cấp thịt lợn sinh học và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn như giò, chả, xúc xích... Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	2
	Công ty Cổ phần Tiên Viên 
Đại diện: 
Đặng Đình Tiên 
	Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 02433867606
	Chuỗi thực phẩm Tiên Viên cung cấp trứng sạch, con giống tốt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	3
	HTX DV sản xuất nông nghiệp Ba Chữ 
Đại diện:  
Nguyễn Thị Huyền

	Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 02439580521
	Chuỗi rau Ba Chữ chuyên sản xuất rau an toàn các loại: Mướp, mùng tơi, dưa chuột, rau ngót…. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và một số khu vực lân cận. 

	4
	HTX nông sản an toàn Quốc Oai
Đại diện: 
Nguyễn Minh Đức

	Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội 
ĐT: 02463290466 
	Chuyên sản xuất rau, của, quả an toàn như: dưa chuột, cà chua, rau các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng rau
Đại diện: 
Hoàng Thị Yến

	Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0975970284
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại với số lượng lớn phục vụ khu vực Phúc Thọ và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ trồng cây ăn quả
Đại diện: 
Trần Tuấn Anh
	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0987993226
	Chuyên cung cấp ổi sạch với số lượng lớn phục vụ khu vực Mê Linh và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Nguyễn Văn Tình
	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0981983156
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại với số lượng lớn phục vụ khu vực Mê Linh và một số khu vực lân cận.


	4
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Nguyễn Văn Quỳnh
	Xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0944.915.750
	Chuyên cung cấp hoa các loại với số lượng lớn phục vụ khu vực Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.








NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
            

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh  thuốc thú y 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Bân
	Xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0975344277

	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Bùi Xuân Thắng
	Khu Công nghiệp Sông Cùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 024.33886320
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây các loại đảm bảo chất lượng.

	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy        
	Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0986289982
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Tiến Lượng
	Xã Thạch Thán,  huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0987340813
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây các loại đảm bảo chất lượng.








NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Ngô Quang Nam
	Xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0982799959
	Chuyên cung cấp con giống, thịt thương phẩm và sản phẩm chế biến từ thịt đà điểu với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng Hà Nội và một số khu vực lân cận.


	2
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Đoàn Văn Đệ
	Xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0839106803
	Chuyên cung cấp lợn thịt phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


	3
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Đỗ Hải Vân
	Xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0978.936.187
	Chuyên cung cấp trứng vịt thương phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


	4
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: Nguyễn Thị Thu
	Xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0989.319.541
	Chuyên cung cấp trứng gà thương phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.
















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất gốm sứ Thu Hương
Đại diện:
Nguyễn Văn Thu
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0977668532
	Cung cấp sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất gốm sứ Thu Hương
Đại diện:
Nguyễn Thế Vỹ
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0979350598
	Cung cấp sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	[bookmark: _Hlk45033825]3
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Hòa Thành 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thành 
	Xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0963204968
	Cung cấp các sản phẩm tượng gỗ, đồ gỗ mỹ nghệ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Cơ sở sản xuất gốm sứ mỹ nghệ
Đại diện: 
Nguyễn Thanh Linh
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 02438743976
	Cung cấp sản phẩm đồ gốm sứ mỹ nghệ cổ  truyền các loại với số lượng lớn. Thị trường rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước. 


















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	 Hợp tác xã rau an toàn Tứ Xã
Đại diện:
 Nguyễn Văn Nghĩa
	Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0981 106 632
	Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Hợp tác xã nấm Đồng Cam
Đại diện: 
Nguyễn Đức Thành

	Khu 5, xã Đồng Cam, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0982 887 114

	Sản xuất và cung cấp nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi, mộc nhĩ… với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Chí Trung
Đại diện:
Lại Đắc Đức 

	

Thôn Chi Trung, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 0973719540 



	Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Hợp tác xã chè Yên Từ
Đại diện:
Lưu Văn Dĩnh 

	

Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0978625547 


	Sản xuất và cung cấp chè búp tươi, chè khô các loại theo tiêu chuẩn VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Thái Nguyên và một số khu vực lân cận.




